	 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc


           Bình Thuận, ngày 10  tháng 6  năm 2024




BÁO CÁO
Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn 
Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Bình Thuận 
và lịch sử 95 năm phát triển của Công đoàn Việt Nam” Tuần 2 năm 2024

- Chủ đề: Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Bình Thuận và lịch sử 95 năm phát triển của Công đoàn Việt Nam
- Thời gian tổ chức: Từ 7h00 ngày 03/6/2024 đến 22h00 09/6/2024
- Website Cuộc thi: https://timhieunghiquyetcongdoan.binhthuan.gov.vn/
Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả Cuộc thi (Tuần 2) theo phần mềm của máy cụ thể như sau:
I. BÁO CÁO CHUNG
1. Tổng số lượt dự thi:21.771 LƯỢT



2. Tổng số thí sinh tham gia:

15.592 THÍ SINH


3. Số thí sinh trả lời đúng tất cả câu hỏi trong đợt thi: 1857 thí sinh







4. Danh sách thí sinh đạt giải (sau 03 ngày nếu không có khiếu nại, thì ngày 13/6/2024 Ban Tổ chức Cuộc thi gửi thông báo kết quả đến các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành):

	STT
	Tên thí sinh
	Năm sinh
	Giới tính
	Điện thoại
	Công đoàn cấp trên
	Công đoàn cơ sở
	Số lượt dự thi
	Sai số dự đoán
	Số câu trả lời đúng
	Thời gian hoàn thành

	I
	GIẢI NHẤT: 1.200.000 đồng/giải

	1
	Võ Văn Cư
	1983
	Nam
	0987743170
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	1
	0 (1857/1857)
	20/20
	05/06/2024 23:54:27 (Hoàn thành trong 3 phút 44 giây)

	II
	GIẢI NHÌ: 800.000 đồng/giải

	1
	Phùng Thái Kim Liên
	1976
	Nữ
	0904541489
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Tiểu học Phong Nẫm
	2
	-1 (1856/1857)
	20/20
	06/06/2024 14:51:44 (Hoàn thành trong 1 phút 51 giây)

	2
	Đỗ Thanh Hoà
	1986
	Nam
	0918154894
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Bến xe Bình Thuận
	2
	-1 (1856/1857)
	20/20
	06/06/2024 14:01:19 (Hoàn thành trong 2 phút 9 giây)

	3
	Châu Thị Chính Nghiệp
	1990
	Nữ
	0374622936
	LĐLĐ huyện H.T.Bắc
	CĐCS MG Hàm Phú
	2
	-1 (1856/1857)
	20/20
	04/06/2024 07:13:30 (Hoàn thành trong 2 phút 10 giây)

	III
	GIẢI BA: 500.000 đồng/giải

	1
	Lê Thị Hương
	1978
	Nữ
	0919441944
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận
	1
	-1 (1856/1857)
	20/20
	05/06/2024 13:00:44 (Hoàn thành trong 2 phút 50 giây)

	2
	Lê Vân Toàn
	1989
	Nam
	0917248348
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Ban quản lý bảo trì đường bộ
	2
	1 (1858/1857)
	20/20
	06/06/2024 08:50:45 (Hoàn thành trong 2 phút 54 giây)

	3
	Huỳnh Ða Minh
	1989
	Nam
	0973116965
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Văn phòng sở GTVT
	2
	-3 (1854/1857)
	20/20
	05/06/2024 14:02:51 (Hoàn thành trong 2 phút 34 giây)

	4
	Nguyễn Thị Anh Đào
	1983
	Nữ
	0947009723
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Bến xe Bình Thuận
	2
	-5 (1852/1857)
	20/20
	06/06/2024 14:39:51 (Hoàn thành trong 1 phút 59 giây)

	5
	Trần Thị Minh Thảo
	1989
	Nữ
	0971632418
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-5 (1852/1857)
	20/20
	08/06/2024 16:56:05 (Hoàn thành trong 2 phút 1 giây)

	IV
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 200.000 đồng/giải

	1
	Dương Thị Kiều Vân
	1982
	Nữ
	0345833919
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	THCS Trần Phú
	1
	5 (1862/1857)
	20/20
	08/06/2024 14:45:42 (Hoàn thành trong 3 phút 38 giây)

	2
	Phạm Văn Dũng
	1970
	Nam
	0399652368
	LĐLĐ huyện Tánh Linh
	Văn phòng HĐND-UBND huyện
	2
	5 (1862/1857)
	20/20
	06/06/2024 14:29:10 (Hoàn thành trong 7 phút 17 giây)

	3
	trần minh châu
	1989
	Nam
	0917630863
	LĐLĐ huyện Bắc Bình
	Cty TNHH Khoáng Sản Rạng Đông
	2
	-5 (1852/1857)
	20/20
	05/06/2024 11:06:12 (Hoàn thành trong 9 phút 48 giây)

	4
	Đỗ Minh Hòa
	1978
	Nam
	0396056840
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	THCS Trần Phú
	2
	6 (1863/1857)
	20/20
	08/06/2024 16:44:59 (Hoàn thành trong 2 phút 22 giây)

	5
	Nguyễn Ngọc Quang
	1983
	Nam
	0916237617
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Phường Hàm Tiến
	1
	-7 (1850/1857)
	20/20
	06/06/2024 15:45:09 (Hoàn thành trong 2 phút 13 giây)

	6
	Phan Ngọc Hiệp
	1981
	Nam
	0937739986
	CĐ các KCN tỉnh
	Công ty CP Khóang Sản Sông Bình
	1
	-7 (1850/1857)
	20/20
	07/06/2024 15:49:09 (Hoàn thành trong 3 phút 8 giây)

	7
	Phan Thị Tuyết
	1970
	Nữ
	0948104754
	LĐLĐ thị xã La Gi
	TH Tân An 1
	2
	-7 (1850/1857)
	20/20
	06/06/2024 20:49:13 (Hoàn thành trong 8 phút 43 giây)

	8
	Phạm Tuấn Trúc
	1979
	Nam
	0916827462
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Cục Thống kê Bình Thuận
	1
	-7 (1850/1857)
	20/20
	04/06/2024 08:36:45 (Hoàn thành trong 10 phút 10 giây)

	9
	Trương Thị Kim Hoa
	1983
	Nữ
	0827103011
	CĐ các KCN tỉnh
	Công ty TNHH Quốc tế Right Rich
	2
	[bookmark: _GoBack]8 (1865/1857)
	20/20
	05/06/2024 20:19:01 (Hoàn thành trong 2 phút 3 giây)

	10
	Nguyễn Thị Triều
	1973
	Nữ
	091 3838298
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
	2
	9 (1866/1857)
	20/20
	09/06/2024 20:09:45 (Hoàn thành trong 1 phút 54 giây)
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